
PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH PHÙ HIỆU PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 4 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT Đơn vị KDVT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn 

1 
Công ty TNHH Vận tải 

Thương mại Danh Lợi 
47B-02110 Tuyến cố định 

CĐ6624000096 

CĐ66214000526 

02/02/2024 

31/10/2024 

02/02/2027 

31/10/2027 

2 
HTX Vận tải Cơ giới 

10/3 

47C-08025 

47C-14429 

47C-22893 

47H-03122 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

XT6624001981 

XT6624000427 

XT6623001200 

XT6624001020 

17/6/2024 

02/02/2024 

30/3/2023 

29/3/2024 

17/6/2026 

02/02/2026 

30/3/2025 

29/3/2025 

3 HTX Vận tải Toàn Tâm 

47C-18493 

47K-9337 

47C-10462 

47H-02053 

47C-22603 

47C-24909 

47C-06217 

47H-01160 

47C-13064 

47H-02367 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6624001668 

XT6624000937 

XT6624002540 

XT6624001327 

XT6624004440 

XT6625001169 

XT6624000196 

XT6624001077 

XT6624003825 

XT6625001211 

22/5/2024 

25/3/2024 

05/8/2024 

23/4/2024 

30/12/2024 

28/3/2025 

15/01/2024 

02/4/2024 

12/11/2024 

01/4/2025 

22/5/2025 

25/3/2026 

05/8/2025 

23/4/2025 

30/12/2025 

28/3/2026 

15/01/2029 

02/4/2025 

12/11/2025 

01/4/2026 

4 HTX Vận tải Đồng Tiến 

47A-31020 

47A-36858 

47A-10811 

Xe Hợp đồng 

Xe Hợp đồng 

Xe Hợp đồng 

HĐ6624000803 

HĐ6624001004 

HĐ6624000336 

30/7/2024 

18/9/2024 

03/4/2024 

30/7/2025 

18/9/2025 

03/4/2025 



47C-18681 

47C-15340 

47F-00598 

47H-04993 

Xe tải 

Xe tải 

Xe Hợp đồng 

Xe Hợp đồng 

XT6625001119 

XT6625000281 

HĐ6624001090 

HĐ6624000621 

26/3/2025 

16/01/2025 

07/10/2024 

17/6/2024 

26/3/2026 

16/01/2026 

07/10/2025 

17/6/2025 

5 HTX Vận tải Rạng Đông 

47C-08453 

76C-07037 

47C-06167 

47C-11899 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

XT6624003666 

XT6624004264 

XT6624001062 

XT6624001244 

31/10/2024 

17/12/2024 

02/4/2024 

16/4/2024 

31/10/2026 

17/12/2025 

02/4/2025 

16/4/2025 

6 
HTX Vận tải Thành 

Công 
47B-02071 Tuyến cố định CĐ6625000082 20/01/2025 20/01/2028 

7 
CN Công ty TNHH TM 

Dịch vụ Vận tải Việt Đức 
48H-02203 Xe Hợp đồng HĐ6625000067 02/01/2025 02/01/2028 

8 
HTX Kinh doanh Vận tải 

Tốt và Rẻ 

47C-20008 

47H-02450 

47C-22576 

47H-02475 

47C-07724 

47C-15124 

47C-07724 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe Tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6624000862 

XT6623002158 

XT6622000588 

XT6622002252 

XT6624003205 

XT6622002803 

XT6624003205 

19/3/2024 

03/6/2023 

17/02/2022 

06/6/2022 

01/10/2024 

05/7/2022 

01/10/2024 

19/3/2025 

03/6/2025 

17/02/2025 

06/6/2025 

01/10/2025 

05/7/2025 

01/10/2025 

9 
HTX Dịch vụ Vận tải 

Bình An 
47P-1914 Xe Tải XT6624004300 20/12/2024 20/12/2025 

10 
HTX Dịch vụ Vận tải 

Gia Khang 
48H-00959 Xe Tải XT6623001919 16/5/2023 16/5/2026 

11 
Công ty TNHH MTV 

Vận tải Lưu Bình 
47C-12642 Xe Tải XT6623003321 28/8/2023 28/8/2026 



12 
HTX Dịch vụ Vận tải 

Hải Hà 
47H-06414 Xe Hợp đồng HĐ6624001408 23/12/2024 23/12/2025 

13 
HTX Vận tải và Du lịch 

Nam Long 
47E-00775 Xe Tải XT6624003552 23/10/2024 23/10/2025 

14 
Công ty TNHH XD 

Hoàng Vũ 

47C-17872 

47C-05204 

Xe Tải 

Xe Tải 

XT6622005291 

XT6622005284 

08/12/2022 

08/12/2022 

08/12/2027 

08/12/2029 

15 HTX Vận tải Đông Tâm 47C-06090 Xe Tải XT6625000485 12/02/2025 12/02/2026 

16 HTX Vận tải Bình Minh 

47C-16063 

47H-02626 

47C-06294 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6623001692 

XT6623004060 

XT6623003114 

28/4/2023 

17/10/2023 

09/8/2023 

28/4/2028 

17/10/2026 

09/8/2026 

17 
HTX DV Vận tải Đại 

Nam Ea Knốp 
47C-17423 Xe tải XT6625001224 02/4/2025 02/4/2026 

18 
Công ty TNHH Vận tải 

Hùng Nam Hoa 

47C-08177 

47C-02766 

47C-13693 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6625001178 

XT6625001232 

XT6625001233 

30/3/2025 

03/4/2025 

03/4/2025 

29/3/2026 

03/4/2026 

03/4/2026 

19 
Công ty TNHH Vận tải ô 

tô An Phước 

47C-12370 

47C-12463 

Xe tải 

Xe tải 

XT6622001502 

XT6622001504 

14/4/2022 

14/4/2022 

14/4/2025 

14/4/2025 

20 
DNTN Dịch vụ Vận tải 

Thùy Vân 
47C-14124 Xe tải XT6624000395 31/01/2024 29/01/2026 

21 
Công ty CP Vận tải Phú 

Hoàng Đắk Lắk 

47A-58321 

47A-14355 

Xe Taxi 

Xe Taxi 

TX6623000578 

TX6624000481 

25/8/2023 

12/7/2024 

25/8/2026 

12/7/2027 

22 HTX Vận tải An Phát 

47H-01253 

47C-13980 

47H-02732 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6623001202 

XT6624002617 

XT6624003407 

30/3/2023 

13/8/2024 

14/10/2024 

30/3/2025 

13/8/2025 

14/10/2025 



47C-06620 

47H-00685 

47C-07197 

47H-03910 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

Xe tải 

XT6624003037 

XT6622002597 

XT6624004004 

XT6624000602 

18/9/2024 

22/6/2022 

27/11/2024 

26/02/2024 

18/9/2025 

22/6/2025 

27/11/2025 

26/02/2026 

23 
Công ty TNHH MTV 

Thuận Phúc 
47C-12487 Xe tải XT6619026605 13/6/2019 22/8/2025 
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